DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4373
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	02
	4374
	Trần Minh Sự
	Quy Đạt, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	03
	4375
	Bùi Minh Lâm
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	04
	4376
	Nguyễn Thị Minh Thảo
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	4377
	Lê Thị Lài
	Hồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	06
	4378
	Phan Thanh Sơn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	07
	4379
	Trần Thị Huế
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	4380
	Phạm Thị Thanh Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	09
	4386
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	4284
	Wang Hong Ling
	Trung Quốc

	11
	4285
	Li Jin Dong
	Trung Quốc

	12
	4288
	Lê Thị Yến
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	4291
	Nguyễn Công Huân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4294
	Vũ Đình Quang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4295
	Hoàng Văn Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4297
	Nguyễn Thị Hiền
	Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	4301
	Phan Thanh Huy
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4306
	Nguyễn Thế Lộc
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4317
	Trần Thị Tư
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4323
	Trương Công Đức
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4324
	Nguyễn Ngọc Tân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4325
	Hoàng Lý Quỳnh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	4339
	Hoàng Hữu Định
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình


